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T Ó M  T Ắ T  
Môi trường dữ liệu chung (Common Data Environment - CDE) đóng vai trò nền tảng 

trong việc tổ chức, quản lý và trao đổi thông tin khi triển khai mô hình thông tin công trình 
(BIM). Việc áp dụng CDE góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên liên quan, 
rút ngắn thời gian xử lý thông tin và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động xây 
dựng.  

Tuy nhiên, tại Việt Nam, BIM vẫn đang trong giai đoạn đầu triển khai, với những hạn 
chế về kinh nghiệm thực tiễn, thói quen làm việc và hệ thống pháp lý. Điều này dẫn đến 
nhiều khó khăn và rủi ro trong quá trình sử dụng CDE, đặc biệt liên quan đến yếu tố con 
người, kỹ thuật và pháp lý. 

Bài báo này phân tích thực trạng áp dụng CDE tại Việt Nam thông qua khảo sát các 
gói thầu có sử dụng BIM, đồng thời nhận diện các nhóm thách thức chính. Trên cơ sở 
đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn khi 
triển khai CDE trong điều kiện Việt N 

Từ khóa: BIM, CDE, quản lý dữ liệu, chuyển đổi số xây dựng. 
 
ABSTRACT 
The Common Data Environment (CDE) plays a foundational role in organizing, 

managing, and exchanging information during the implementation of Building Information 
Modeling (BIM). The adoption of CDE enhances collaboration among stakeholders, 
reduces information processing time, and improves transparency in construction 
activities.  

However, in Vietnam, BIM is still in the early stages of implementation, characterized 
by limitations in practical experience, established working practices, and the legal 
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framework. These constraints lead to various challenges and risks in the use of CDE, 
particularly those related to human, technical, and regulatory factors. 

This paper analyzes the current status of CDE implementation in Vietnam through a 
survey of BIM-based procurement packages and identifies the main groups of challenges. 
Based on these findings, the study proposes solutions to improve the effectiveness and 
ensure the safe implementation of CDE under current conditions in Vietnam. 

Keywords: Building Information Modeling (BIM), Common Data Environment 
(CDE), data management, digital transformation in construction. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong những năm gần đây, mô hình thông tin công trình (BIM) đã được triển khai 

thí điểm [1,2] và từng bước mở rộng tại Việt Nam theo các định hướng của Chính phủ. 
Theo lộ trình hiện hành, từ năm 2025 BIM được áp dụng bắt buộc đối với dự án nhóm B, 
công trình xây dựng mới từ cấp II [3], tiến tới áp dụng rộng rãi trong toàn ngành xây dựng 
vào năm 2030 [4]. Tính đến ngày 12/4/2026, tìm kiếm trên mạng đấu thầu quốc gia [5] 
với từ khóa “BIM” nhận được kết quả là 517 kết quả, sự gia tăng số lượng các gói thầu 
có yêu cầu áp dụng BIM cho thấy xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. 

Trong bối cảnh đó, việc áp dụng BIM không chỉ dừng lại ở việc tạo lập mô hình 
thông tin mà còn đòi hỏi thay đổi phương thức làm việc thông qua môi trường dữ liệu 
chung (CDE). CDE cho phép các bên tham gia dự án lưu trữ, quản lý và trao đổi thông 
tin một cách tập trung, có kiểm soát và truy vết. Tuy nhiên, việc triển khai CDE tại Việt 
Nam vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa hoàn thiện hành lang 
pháp lý và chưa đồng bộ về hạ tầng công nghệ. Những hạn chế này có thể ảnh hưởng 
đến hiệu quả triển khai BIM, thậm chí tiềm ẩn rủi ro về pháp lý và quản lý dự án. 

Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá các khó khăn và đề xuất giải pháp phù hợp là cần 
thiết nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CDE trong thực tiễn. 

 
2. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
2.1. Khái quát về môi trường dữ liệu chung (CDE) 
Phương pháp nghiên cứu được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hiện trạng sử 

dụng CDE, phân tích các thách thức và rủi ro, từ đó đề xuất giải pháp sử dụng CDE an 
toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

CDE được định nghĩa là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông 
tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM. CDE là sự kết hợp 
của các giải pháp kỹ thuật và quy trình làm việc [6]. 

Theo phạm vi sử dụng, CDE có thể được phân thành ba cấp: CDE của chủ đầu tư: 
CDE của dự án; CDE của các đơn vị tham gia dự án. 

CDE được cung cấp bởi các nhà cung cấp trong và ngoài nước Bảng 1. 
Bảng 1: Thống kê một số nền tảng CDE. 

STT Tên nền tảng/phần mềm 
Đơn vị 
phát triển 

Quốc 
gia 

Ghi 
chú 

1 NovaCDE Hài Hòa Việt Nam  

2 BIMnext CDE DPuty Việt Nam  

3 VinaCDE TGL Solutions Việt Nam  

4 Autodesk Construction Cloud (ACC) Autodesk Mỹ  

5 Trimble Connect Trimble Mỹ  

6 Bentley ProjectWise Bentley Mỹ  

7 Asite Asite Solutions Anh  

https://www.vinasa.org.vn/vinasa/4/3076/4213/19050/Tin-chuyen-nganh/VinaCDE---Nen-tang-CDE-so-1-cho-nganh-Xay-dung-Viet-Nam.aspx
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8 Aconex Oracle Mỹ  

9 Dalux Box Dalux Đan Mạch  

10 Thinkproject CDE Thinkproject Đức  

 

 
 

Hình 1: CDE của Công ty Hài Hòa. 
 

 
Hình 2: CDE của Trimble. 

2.2. Thực trạng nghiên cứu, sử dụng CDE ở Việt Nam 
2.2.1. Quy định pháp lý và các nghiên cứu CDE ở Việt Nam 
- Quy định pháp lý về CDE ở Việt Nam. 
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Tài liệu đề cập đến CDE đầy đủ nhất là hướng dẫn áp dụng BIM của Bộ Xây 
dựng ([5]), trong đó nêu khái niệm, phân loại, phân chia các khu vực dữ liệu, một 
số lưu ý về an toàn thông tin và bảo mật thông qua hướng dẫn về quản trị viên 
của CDE. 

Tiêu chuẩn TCVN 14177-2:2024 [7]: Nêu định nghĩa và khái niệm cơ bản, các 
trạng thái của thông tin trong CDE, các yêu cầu chức năng của CDE, trách nhiệm 
thiết lập và quản lý, quy ước đặt tên và mã hóa, lợi ích của việc áp dụng CDE. 

Các quy định vẫn chủ yếu mang tính định hướng, chưa cụ thể hóa trong triển 
khai thực tế. 

- Nghiên cứu về CDE. Có một số nghiên cứu về CDE ở Việt Nam như:  
“Nghiên cứu một số hệ thống môi trường dữ liệu chung (CDE) phổ biến tại 

Việt Nam trong quản lý dữ liệu dự án áp dụng BIM” của nhóm tác giả Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh, Bùi Công Độ, Lê Đắc Hiền, Hồ Tri [8]. Kết quả nghiên cứu về 06 CDE 
(04 CDE trong nước, 02 CDE nước ngoài với nhóm tính năng kỹ thuật, chi phí, 
khả năng tiếp cận, tuân thủ tiêu chuẩn pháp lý, ngôn ngữ và bản địa hóa. Khuyến 
nghị khi lựa chọn CDE cần cân nhắc ba yếu tố cốt lõi: (1) yêu cầu kỹ thuật dự án 
(quy mô, độ phức tạp, quốc tế hay nội địa), (2) ngân sách và khả năng chi trả dài 
hạn, (3) tuân thủ pháp luật Việt Nam, đặc biệt là quy định về lưu trữ dữ liệu theo 
Luật An ninh mạng. 

Nghiên cứu “Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng BIM theo tiêu chuẩn TCVN 
14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024” của các tác giả Vương Thị Thùy Dương 
và Lê Duy Khánh [9]. Nội dung nghiên cứu đã phân tích rủi ro khi sử dụng CDE 
duy nhất cho dự án mà quyền quản trị chỉ thuộc về chủ đầu tư, các bên còn lại có 
thể bị gây khó khăn hoặc bị mất hoàn toàn mọi quyền truy cập và xử lý thông tin 
trong CDE. Đồng thời đưa ra khuyến nghị: bên cạnh CDE dự án, cần thiết lập CDE 
cho các bên liên quan, trong đó quy trình làm việc cần được xác định và chuẩn 
hóa trước khi lựa chọn giải pháp công nghệ CDE nhằm bảo đảm hiệu quả triển 
khai. 

2.2.2. Thực trạng sử dụng CDE trong một số gói thầu áp dụng BIM ở Việt 
Nam 

Để nghiên cứu thực trạng sử dụng CDE trong các gói thầu áp dụng BIM ở 
Việt Nam, chúng tôi đã thu thập dữ liệu thông qua hồ sơ mời thầu (HSMT) của 20 
gói thầu có áp dụng BIM trên mạng đấu thầu quốc gia ([4]). Kết quả tìm kiếm từ 
ngày 16/3 đến 30/3/2026 với từ khóa “BIM”. Kết quả như sau: 

Bảng 2: Thống kê nội dung về CDE trong 20 gói thầu. 

TT Gói thầu Số lượng Tỷ lệ % 

1 Tổng số gói thầu 20  

2 Số gói thầu có đề cập CDE 12 60 

3 Gói thầu thông tin rõ về CDE 2 10 

4 Nhầm vai trò thiết lập CDE của dự án 6 30 

5 Không rõ vai trò thiết lập CDE của dự án 4 20 

Kết quả tổng hợp cơ cấu gói thầu và thông tin về CDE trong HSMT thể hiện 
trong Hình 3. 
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a) Cơ cấu gói thầu b) Thông tin CDE trong HSMT 

Hình 3: Biểu đồ thực trạng yêu cầu thiết lập CDE của dự án trong HSMT. 

Kết quả trên cho thấy: 
- Số lượng HSMT đề cập đến CDE chiếm 50%. 
- Trong số các HSMT có đề cập đến CDE chỉ có 10% đề cập rõ để nhà thầu có thông 

tin triển khai CDE trong hồ sơ dự thầu. 
Nhận xét: Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng thiếu thông tin hoặc thông tin không 

rõ về CDE trong HSMT diễn ra khá phổ biến trong số 20 gói thầu thực hiện khảo sát. Việc 
thiếu hoặc không rõ ràng về thông tin CDE trong HSMT sẽ ảnh hưởng đến quá trình lựa 
chọn nhà thầu và triển khai CDE cho gói thầu. 

2.3. Khó khăn và thách thức khi sử dụng CDE trong điều kiện Việt Nam hiện 
nay 

2.3.1. Nhóm khó khăn, thách thức liên quan đến yếu tố con người 
- Chưa có kỹ năng tổ chức dữ liệu phù hợp trong môi trường online: 
Mặc dù gần đây, với sự quyết liệt trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công 

trên môi trường số nên đã dần thay đổi thói quen làm việc. Tuy nhiên, dữ liệu công trình 
từ giai đoạn thiết kế, thi công và khai thác vận hành với rất nhiều dữ liệu cho từng công 
việc, trong từng giai đoạn nên số lượng tệp tin rất lớn với nhiều nội dung. Do vậy, đòi hỏi 
người thực hiện phải có kỹ năng tổ chức dữ liệu, xác định được dữ liệu nào đưa vào 
CDE, tổ chức sắp xếp nhóm dữ liệu để thuận lợi trong quản lý khai thác. Việc sử dụng 
CDE cho dự án trong khi người thực hiện chưa có kỹ năng tổ chức dữ liệu sẽ gây khó 
khăn cho chính người thực hiện, khó khăn trong quản lý và khai thác dữ liệu. 

- Chưa kịp thích nghi với quy trình quản lý dữ liệu chặt chẽ: 
Việc sử dụng dữ liệu truyền thống (là tài liệu và hồ sơ giấy) với sự thuận tiện trong 

việc sửa đổi, thay thế tài liệu đã hình thành thói quen “cứ làm có gì bổ sung, điều chỉnh 
sau”. Tuy nhiên, đối với CDE, có quản trị viên để quản lý dữ liệu số online việc sửa đổi, 
thay thế tài liệu sẽ lưu vết, việc thể hiện thuộc tính trên tệp tin cho phép xác định rõ thời 
gian cập nhật, sửa đổi dữ liệu do vậy về cơ bản thì rất khó khắc phục lỗi quản lý dữ liệu. 
Đặc biệt trong bối cảnh BIM được triển khai song song với thủ tục hành chính truyền 
thống thì việc mâu thuẫn về thời gian giữa dữ liệu BIM với các thủ tục hành chính sẽ rất 
dễ xuất hiện rủi ro pháp lý. 

- Chưa thay đổi thói quen trong trao đổi, phối hợp: 
Hình thức trao đổi, phối hợp truyền thống thông qua nhóm zalo, tin nhắn, điện 

thoại… chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ yếu tố chủ quan và giảm trách nhiệm cá nhân trong 
công việc. Thậm trí tình trạng chỉ đạo, phối hợp riêng diễn ra rất phổ biến. Tuy nhiên, khi 
sử dụng CDE thì bắt buộc phải thực hiện trao đổi công khai trong nhóm làm việc, giảm 
yếu tố cá nhân trong trao đổi dẫn tới mâu thuẫn với tư duy làm việc truyền thống, có thể 
xuất hiện tình trạng chống đối hoặc không muốn sử dụng CDE. 

50%
35%

15%

Giao thông Dân dụng Hạ tầng

17%

50%

33%

Gói thầu thông tin rõ về CDE

Nhầm vai trò thiết lập CDE

Không rõ vai trò thiết lập CDE
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2.3.2. Nhóm khó khăn, thách thức liên quan đến kỹ thuật  
- Chưa có sự liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các CDE: 
Có rất nhiều nhà cung cấp CDE. Tuy nhiên, giữa các CDE chưa có sự liên kết và 

chia sẻ dữ liệu giữa các CDE. Khi sử dụng CDE cho dự án thì dữ liệu liên tục được tải 
lên CDE với số lượng tệp tin và dung lượng ngày càng nhiều, trong trường hợp muốn 
thay đổi CDE thì bắt buộc phải tải dữ liệu về máy tính sau đó tải lên CDE mới, việc này 
sẽ tốn rất nhiều thời gian để tải dữ liệu và sắp xếp tổ chức dữ liệu. 

- Vấn đề bảo mật dữ liệu và độ tin cậy của CDE: 
Nghị định 175/2024/NĐ-CP [3] quy định dữ liệu BIM là tài nguyên số, chủ đầu tư có 

trách nhiệm cập nhật dữ liệu BIM vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, 
Nghị định 47/2024/NĐ-CP [10] quy định chính phủ là chủ sở hữu dữ liệu và thống nhất 
quản lý dữ liệu. CDE do các tổ chức, cá nhân cung cấp nên vấn đề bảo mật dữ liệu và 
độ tin cậy của CDE phụ thuộc đơn vị cung cấp CDE. Đặc biệt các CDE có nguồn gốc 
nước ngoài thường đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài nên khi sử dụng thì phải chuyển 
dữ liệu ra máy chủ ở nước ngoài. Do vậy, với các dự án có yếu tố nhạy cảm về bảo mật 
và an ninh (Ví dụ, công trình liên quan đến chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh năng 
lượng…) thì việc bảo mật dữ liệu và độ tin cậy của CDE là một trở ngại cần được xem 
xét. 

- Hạ tầng công nghệ thông tin chưa sẵn sàng: 
Dữ liệu BIM gồm rất nhiều tệp tin và dung lượng lớn, thực hiện online nên tốc độ 

đường phải đáp ứng yêu cầu. Ở Việt Nam, hạ tầng công nghệ thông tin đã được quan 
tâm đầu tư, tuy nhiên để sử dụng CDE thì cần thiết phải trang bị tốc độ đường truyền 
Internet phù hợp. 

2.3.3. Nhóm khó khăn liên quan đến quy định pháp lý 
Trên cơ sở nghiên cứu quy định về CDE trong Hướng dẫn chung áp dụng BIM [5] 

cho thấy một số khó khăn về pháp lý như sau: 
- Chưa có chính sách phù hợp về chi phí sử dụng CDE: 
Chi phí sử dụng CDE hiện nay đều trả theo dạng “thuê bao”, tức là người dùng trả 

chi phí theo thời gian sử dụng, nhà cung cấp thì thường không cam kết chi phí cố định. 
Các quy định pháp lý hiện hành chưa đề cập rõ về chi phí sử dụng CDE. Do vậy, đối với 
các dự án kéo dài thời gian thực hiện hoặc sử dụng CDE trong giai đoạn khai thác vận 
hành sẽ rất khó khăn trong việc xác định và cân đối chi phí sử dụng CDE. 

- Chưa đồng bộ giữa CDE và các nền tảng dịch vụ công trực tuyến: 
CDE và các nền tảng dịch vụ công trực tuyến đang là những hệ thống độc lập dẫn 

tới khó khăn khi áp dụng, cụ thể: 
Nền tảng tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thẩm định thiết kế, cấp 

phép chưa tích hợp CDE nên chưa có sự tương thích về định dạng, dung lượng tệp tin 
và của dự án. Mặc dù Nghị định 175/2024/NĐ-CP[3] quy định nộp dữ liệu BIM bằng “thiết 
bị lưu trữ truyền thống” đã tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục hành chính nhưng chưa đáp 
ứng yêu cầu trao đổi, phối hợp. Mặc khác quy định sử dụng BIM là công cụ hỗ trợ trong 
thẩm định, cấp phép đã hạn chế sử dụng CDE trong quản lý nhà nước. 

Nền tảng đấu thầu online chưa tích hợp với BIM, do vậy mặc dù cùng là nền tảng online 
nhưng chưa có sự liên kết tích hợp giữa nền tảng đấu thầu qua mạng với CDE. 

- Chưa có quy định về danh mục CDE được cấp phép:  
Việt Nam chưa có thông lệ về kiểm định chất lượng của phần mềm, mặt khác có rất 

nhiều nhà cung cấp CDE trong nước và nước ngoài nên không có thông tin về chất lượng 
của CDE. Do vậy việc sẽ gây khó khăn lựa chọn CDE cho dự án. 

2.4. Kiến nghị giải pháp sử dụng CDE phù hợp  
Xuất phát từ thực trạng sử dụng, những thách thức và bất cập khi sử dụng CDE 

cho dự án/ gói thầu để kiến nghị một số giải pháp nhằm sử dụng CDE an toàn, hiệu quả 
trong điều kiện Việt Nam hiện nay.  
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- Cần có chính sách khuyến khích sử dụng CDE trong giai đoạn hiện nay. 
Trong giai đoạn hiện nay cần có chính sách khuyến khích nhà thầu sử dụng CDE 

cho dự án, CDE cho nhà thầu thiết kế, thi công… để các chủ thể tiếp cận và hình thành 
thói quen sử dụng CDE. Khuyến khích sử dụng CDE trong nước với ưu điểm về an toàn 
dữ liệu, tương đồng ngôn ngữ, các tùy biến phù hợp với tập quán làm việc. 

- Cần xây dựng CDE thống nhất, đồng bộ cho dự án vốn đầu tư công. 
Các dự án sử dụng vốn đầu tư công chịu quy định chặt chẽ của các chế tài pháp lý. 

Do vậy trong tương lai, nhà nước hoặc bộ ngành cần xây dựng chuẩn hóa hoặc xây 
dựng CDE thống nhất, đồng bộ để áp dụng cho dự án và việc quản lý CDE thuộc về nhà 
nước tương tự như nền tảng đấu thầu online được quản lý bởi Bộ Tài chính. Thực hiện 
được giải pháp này sẽ giải quyết được các vấn đề về bảo mật và chi phí sử dụng CDE, 
đồng thời đáp ứng quy định dữ liệu BIM là tài nguyên số .  

- Cần sử dụng CDE theo lộ trình. 
Về mặt quản lý: Giai đoạn đầu cần có quy định sử dụng CDE cho loại/cấp công trình 

phù hợp, thậm trí áp dụng cho từng địa bàn sau đó mới tiến tới áp dụng cho toàn bộ các 
công trình trên phạm vi cả nước. 

Về mặt kỹ thuật: Giai đoạn đầu cần lựa chọn CDE dễ sử dụng, sử dụng các tính 
năng cơ bản phù hợp với trình độ và năng lực của cán bộ thực hiện. Để đáp ứng tiêu chí 
này nên sử dụng CDE trong nước với ngôn ngữ tiếng Việt, sự hỗ trợ kịp thời của đơn vị 
cung cấp dịch vụ, cấu trúc và tính năng phù hợp với tập quán làm việc. Sau khi sử dụng 
thành thạo tiến hành bổ sung, nâng cấp sử dụng CDE theo chuẩn chung quốc tế. 

 
3. KẾT LUẬN 
CDE là công cụ quan trọng khi áp dụng BIM, làm thay đổi cách thức lưu trữ dữ liệu, 

trao đổi, phối hợp… giúp rút ngắn thời gian trao đổi, nâng cao tính minh bạch trong hoạt 
động xây dựng. 

CDE là nền tảng mới, đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức về công nghệ thông 
tin, kỹ năng tổ chức giữ liệu, am hiểu các quy tắc bảo mật… 

Trong giai đoạn hiện nay nên có chính sách khuyến khích sử dụng CDE cho dự án, 
cho các chủ thể. Khuyến khích sử dụng CDE do các doanh nghiệp công nghệ trong nước 
phát triển. Trong tương lai nên có quy định rõ về CDE, nên xây dựng hoặc chuẩn hóa 
nền tảng CDE thống nhất do nhà nước quản lý. 
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